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Việt Nam - Campuchia tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021
___________
       Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 7.873 triệu USD, tăng 87,5 %  so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:  hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3.942 triệu USD, tăng 369 % và hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.931 triệu USD, tăng 17,1 % so với cùng kỳ năm 2020.  
 Về cán cân thương mại giữa hai nước, 10 tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là 11 triệu USD. Hàng hóa Việt Nam nhập siêu từ Campuchia chủ yếu là 02 mặt hàng nông sản như hạt điều 1.853 triệu USD ;  Cao su 1.112 triệu USD để làm nguyên vật liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu.
Về Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai nước 
Về nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia : 
10 tháng đầu năm 2021 có 23/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với 10 tháng đầu năm 2020 như sau:  
 Hàng rau củ quả đạt 15,8 triệu USD tăng 159 % ; Cà phê đạt 2,3 triệu USD, tăng 1,6 %; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 128 triệu USD tăng 28,7 %; Xăng dầu các loại đạt 310 triệu USD, tăng 52 %; Hóa chất đạt 39 triệu USD, tăng 70 %; Sản phẩm hóa chất đạt 84 triệu USD, tăng 22 %; Phân bón các loại đạt 179 triệu USD, tăng 68 % ; Chất dẻo nguyên liệu đạt 23,4 triệu USD, tăng 41 %; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 128 triệu USD, tăng 10 %; Sản phẩm từ cao su đạt 5,2 triệu USD, tăng 33 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 18,5 triệu USD tăng 53 %;  Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 115 triệu USD tăng 34 %; Xơ sợi các loại đạt 63 triệu USD tăng 116 %; Hàng dệt may đạt 578 triệu USD, tăng 15 %; NPL dệt may, da, giày đạt 238 triệu USD, tăng 26 %; Thủy tinh và sản phẩm thủy tinh đạt 11,7 triệu USD, tăng 664 %; Sắt thép các loại đạt 790 triệu USD, tăng 16 %;  Sản phẩm từ sắt thép đạt 137 triệu USD, tăng 8,5 %; Điện thoại và linh kiện đạt 2,2 triệu USD và là hàng xuất khẩu mới trở lại trong 10 tháng đầu năm 2021 ; Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 86 triệu USD, tăng 18 %; Dây điện và cáp điện đạt 42 triệu USD, tăng 13 %; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 41 triệu USD, tăng 10 %; mặt hàng khác đạt 715 triệu USD, tăng 2 % so cùng kỳ năm 2020.
	Tuy nhiên, cũng có 06/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 10 tháng đầu năm 2020, cụ thể :
         Hàng thủy sản đạt 26 triệu USD, giảm 44 %; Bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc đạt 46 triệu USD, giảm 8,5 %;  Clanhke và xi măng đạt 6,2 triệu USD giảm 42 % ; Sản phẩm gốm sứ đạt 14,2 USD, giảm 1 %; Kim loại thường và sản phẩm từ kim loại đạt 82 triệu USD, giảm 21 %; Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 4,1 triệu USD, giảm 45 % so với cùng kỳ năm 2020.
          Về hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam  trong 10 tháng đầu năm 2021 có 09/11 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 10 tháng đầu năm 2020 cụ thể là:  
         Hàng rau, củ, quả đạt 35 triệu USD tăng 58 %; Hạt điều đạt 1.853 triệu USD tăng 591 %; Ngô đạt 66.940 USD và là mặt hàng xuất khẩu mới của Campuchia; Đậu tương đạt 4,4 triệu USD, tăng 3.599 %;  Cao su đạt 1.112 triệu USD, tăng 344 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,6 triệu USD, tăng 48 %; Vải các loại đạt 29,7 triệu USD, tăng 64 %; Phế liệu sắt thép đạt 37,9 triệu USD, tăng 133 %; Hàng hóa khác đạt 932 triệu USD tăng 310 % so với 10 tháng đầu năm 2020.
Và có 02/10 nhóm hàng có mức tăng trưởng giảm so với 10 tháng đầu năm 2020 là nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 7,8 triệu USD giảm 25 %; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 21 triệu USD, giảm 2 % so với cùng kỳ năm 2020.
Theo báo cáo dựa vào giấy phép về kiểm dịch thực vật (National Phytosanitary Database) của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, 10 tháng đầu năm 2021 Campuchia đã xuất khẩu một số hàng nông sản sang Việt Nam như: 
Thóc được 2.659.990 tấn; Sắn lát khô được 441.531 tấn; Củ sắn tươi được 512.720 tấn; Hạt điều được 906.620 tấn; Ngô hạt được 113.820 tấn; Đậu xanh được 25.330 tấn ; Đậu tương được 33.710 tấn; Quả chuối tươi được 45.173 tấn; Quả bưởi được 64,44 tấn ;  Quả xoài được 174.765 tấn; Hạt tiêu được 26.888 tấn; Thuốc lá lá được 2.853 tấn.v.v......
Ngoài ra, theo Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, 09 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu nông sản sang 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và đạt 5,93 triệu tấn hàng nông sản. Trong đó hàng nông sản xuất khẩu sang:
- Việt Nam chiếm tỷ trọng 64,11 %
- Thái Lan chiếm tỷ trọng 21,49 %
- Trung Quốc chiếm tỷ trọng 9,69 %
- Và 87 nước và vùng lãnh thổ khác chỉ chiếm tỷ trọng 4,71 %
           Năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam – Campuchia đạt 5.327 triệu USD, tăng 0,84 % so với năm 2019. Trong đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4.149 triệu USD, giảm 5,3 % và hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1.178 triệu USD tăng 30,9 % so năm 2019./.

                                                                        Thương vụ Việt Nam tại Campuchia
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	KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG CAMPUCHIA 

	THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG  NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị USD

	TT
	Hàng hóa
	So sánh kim ngạch tháng 10/ 2021  so với tháng 09/2021
	So sánh kim ngạch 10 tháng/2021 so  với  10 tháng / 2020

	
	
	Tháng 09/2021 
	Th 10/2021 
	So sánh (%)
	10 th /2020
	10 th /2021
	So sánh  (%)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (3/2)
	(5)
	(6)
	(7)=(6/5)

	 
	TỔNG CỘNG
	390,768,183
	395,246,059
	101.15%
	3,357,723,708
	3,930,834,947
	117.07%

	1
	Hàng thủy sản
	4,337,706
	4,289,696
	98.89%
	46,426,343
	26,017,847
	56.04%

	2
	Hàng rau quả
	1,078,440
	1,128,880
	104.68%
	6,099,166
	15,777,846
	258.69%

	3
	Cà phê
	234,188
	130,353
	55.66%
	2,263,362
	2,299,809
	101.61%

	4
	Bánh kẹo và các s/p từ ngũ cốc
	2,450,590
	5,292,440
	215.97%
	50,733,728
	46,428,103
	91.51%

	5
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	13,804,371
	11,780,811
	85.34%
	99,392,050
	127,909,646
	128.69%

	6
	Clanhke và xi măng
	382,096
	246,862
	64.61%
	12,934,063
	6,193,348
	47.88%

	7
	Xăng dầu các loại
	28,139,040
	29,152,476
	103.60%
	204,390,706
	310,315,200
	151.82%

	8
	Hóa chất
	5,291,795
	5,765,340
	108.95%
	22,928,826
	39,051,394
	170.32%

	9
	Sản phẩm hóa chất
	8,759,689
	8,535,695
	97.44%
	68,769,830
	83,836,239
	121.91%

	10
	Phân bón các loại
	20,217,075
	25,691,429
	127.08%
	106,636,769
	179,374,729
	168.21%

	11
	Chất dẻo nguyên liệu
	3,563,070
	1,779,589
	49.95%
	16,521,106
	23,355,780
	141.37%

	12
	Sản phẩm từ chất dẻo
	12,154,561
	14,462,761
	118.99%
	116,491,282
	128,414,119
	110.23%

	13
	Sản phẩm từ cao su
	691,543
	593,313
	85.80%
	3,908,403
	5,209,651
	133.29%

	14
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	1,869,849
	2,077,172
	111.09%
	12,057,815
	18,451,831
	153.03%

	15
	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	11,020,786
	10,870,581
	98.64%
	85,213,717
	114,553,353
	134.43%

	16
	Xơ, sợi dệt các loại
	7,707,708
	3,819,404
	49.55%
	29,013,609
	62,632,257
	215.87%

	17
	Hàng dệt, may
	57,797,775
	67,088,453
	116.07%
	502,111,551
	578,287,810
	115.17%

	18
	NPL dệt, may, da, giày
	18,735,195
	21,572,137
	115.14%
	188,200,723
	237,741,095
	126.32%

	19
	Sản phẩm gốm, sứ
	1,121,265
	1,409,381
	125.70%
	14,299,189
	14,178,515
	99.16%

	20
	Thủy tinh và các s/p thủy tinh
	2,616,382
	2,310,811
	88.32%
	1,535,461
	11,736,859
	764.39%

	21
	Sắt thép các loại
	80,919,968
	70,181,273
	86.73%
	680,759,801
	789,694,066
	116.00%

	22
	Sản phẩm từ sắt thép
	13,127,485
	13,209,932
	100.63%
	126,862,546
	137,641,745
	108.50%

	23
	Kim loại thường khác và sản/f
	10,502,993
	6,560,951
	62.47%
	103,061,501
	81,765,735
	79.34%

	24
	Điện thoại và linh kiện 
	286,764
	160,007
	55.80%
	0
	2,211,260
	0.00%

	25
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ/t 
	5,855,955
	10,365,542
	177.01%
	72,945,129
	85,874,591
	117.72%

	26
	Dây điện và dây cáp điện
	4,621,845
	3,761,467
	81.38%
	36,909,014
	41,815,404
	113.29%

	27
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	3,814,784
	4,152,666
	108.86%
	37,694,932
	41,468,748
	110.01%

	28
	Sản/p nội thất từ chất liệu khác gỗ
	146,321
	461,684
	315.53%
	7,421,059
	4,091,884
	55.14%

	29
	Hàng hóa khác 
	69,518,944
	68,394,956
	98.38%
	702,142,028
	714,506,084
	101.76%

	
	
	
	
	
	
	
	

	KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA

	THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG  NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị USD

	TT
	Hàng hóa
	So sánh kim ngạch tháng 10/2021 so với tháng 09/2021
	So sánh kim ngạch 10 tháng /2021 so với 10 tháng 2020

	
	
	Tháng 09/2021
	Tháng 10/2021
	So sánh (%)
	10 tháng/2020
	10 tháng/2021
	So sánh (%)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (3/2)
	(5)
	(6)
	(7)=(6/5)

	 
	TỔNG CỘNG
	206,820,434
	237,635,082
	114.90%
	841,107,794
	3,941,981,902
	468.67%

	1
	Hàng rau quả
	1,744,969
	2,618,624
	150.07%
	21,869,653
	34,480,087
	157.66%

	2
	Hạt điều
	14,507,000
	10,886,437
	75.04%
	268,116,500
	1,853,068,135
	691.14%

	3
	Ngô
	0
	0
	0.00%
	0
	66,940
	0.00%

	4
	Đậu tương
	156,000
	1,493,500
	957.37%
	120,000
	4,439,630
	3699.69%

	5
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	732,980
	3,913,750
	533.95%
	10,396,562
	7,792,038
	74.95%

	6
	Cao su
	137,706,276
	151,987,286
	110.37%
	250,311,423
	1,112,061,048
	444.27%

	7
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	413,561
	439,873
	106.36%
	6,485,959
	9,599,483
	148.00%

	8
	Vải các loại
	1,947,415
	4,384,809
	225.16%
	18,130,938
	29,694,344
	163.78%

	9
	Phế liệu sắt thép
	4,929,400
	5,457,325
	110.71%
	16,267,729
	37,963,402
	233.37%

	10
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
	2,107,346
	2,021,651
	95.93%
	21,446,898
	21,072,893
	98.26%

	11
	Hàng hóa khác
	42,575,487
	53,431,827
	125.50%
	226,962,131
	931,743,901
	410.53%
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